
Lớp NN Nhật K5 NN Trung Quốc K6 NN Anh K6 NN Hàn Quốc K2 KH Máy tính K6 NT Thủy sản K5 QL Môi trường K5 CM19

Phòng 

thi

P1: B502

P2: B505

P1: B601    P5: B701

P2: B602    P6: B702

P3: B603    P7: B703

P4: B604   

P1: B801

P2: B802

P3: B803

P1: B901

P2: B902

P3: B903

P1: B605

P2: B904

P3: B905

P1: B705 P1: B704
P1: B804

P2: B805

Ca 1

7h30

Tiếng Trung Quốc 2 

(60)

Thực hành tiếng 

Hàn 2 (60-TN+ TL) 

Nguyên lý hệ điều 

hành (Viết - 90')

Hóa học môi trường 

 (90-tự luận) 

Lôgic học đại cương 

(90)

Ca 2

9h00

Tiếng TQ tổng hợp 2 

(60)
KN Nói 2 (VĐ)

Hóa sinh

(90-tự luận)  

Khoa học môi trường 

đại cương (60)

Ca 1

7h30

Tin học ứng dụng

(Thi TN+ TH tại 

P.máy

Tiếng Trung 2

KN Nghe1(25) -KN 

Đọc1(30) - KN Viết1 

(30) 

Tiếng Anh 

KN Nghe, đọc, viết 

2

Tiếng Hàn 2

 KN Nghe 2 (25) -

KN Đọc2(30) - KN 

Viết 2(30)

Xác suất thống kê và 

ứng dụng (90) 

Xác suất thống kê và 

ứng dụng (90)

Tổ chức hoạt động 

vui chơi (90)

Ca 2

9h00

KN Nói 2 (VĐ)

P1-P4 Thi tại tầng 6; 

P5-P7 thi tại tầng 7

KN Nói 2 (VĐ)
KN Nói 2(5phút)

(VĐ) 
Toán rời rạc Vật lý đại cương

Tin học ứng dụng

(TN+TH thi tại 

P.máy)

Ca 3: 

13h30
KN Nói 2 (VĐ) KN Nói 2 (VĐ) KN Nói 2 (VĐ) 

Ca 1

7h30

Tiếng Nhật 2

 KN Nghe2(30) -KN 

Đọc 2 - KN Viết 2 

(60)

Tin học ứng dụng

(Thi TN+ TH tại 

P.máy) P1+P2 thi

Tiếng Anh bậc 2

KN Nghe, đọc, viết 

Tiếng Anh bậc 2

KN Nghe, đọc, viết 

Tiếng Anh bậc 2

KN Nghe, đọc, viết 

Tiếng Anh bậc 2

KN Nghe, đọc, viết 

Giáo dục học Mầm 

non (90)

Ca 2

9h00
KN Nói 2 (VĐ ) 

Tin học ứng dụng

(Thi TN+ TH tại 

P.máy) P3+P4 thi

Ca 3: 

13h30

Tin học ứng dụng

(Thi TN+ TH tại 

P.máy) P5+P6 thi

P1: B601

P2: B602

P3: B603

P4: B604

P5: B701

P6: B702

P7: B703

P8: B704

Ca 4: 

15h00

Tin học ứng dụng

(Thi TN+ TH tại 

P.máy) P7 thi

Thời 

gian

Thứ 2  

12/7

Thứ 3

13/7

Thứ 4 

14/7

LỊCH THI HỌC KÌ II  - NĂM HỌC 2020 - 2021 - CÁC LỚP ĐẠI HỌC NĂM THỨ NHẤT (ĐỢT 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KN Nghe, đọc, viết chia các phòng như sau:

KN Nói (thi tại nhà B)

P1 đến P4 thi tại tầng 6; P5 - P8 thi tại tầng 7



Lớp NN Nhật K5 NN Trung Quốc K6 NN Anh K6 NN Hàn Quốc K2 KH Máy tính K6 NT Thủy sản K5 QL Môi trường K5 CM19

Phòng 

thi

P1: B502

P2: B505

P1: B601    P5: B701

P2: B602    P6: B702

P3: B603    P7: B703

P4: B604   

P1: B801

P2: B802

P3: B803

P1: B901

P2: B902

P3: B903

P1: B605

P2: B904

P3: B905

P1: B705 P1: B704
P1: B804

P2: B805

Thời 

gian

Ca 1

7h30
GD quốc phòng (60) GD quốc phòng (60) GD quốc phòng (60)

Ca 2

9h00
GD quốc phòng (60)

GD quốc phòng 

(60)
GD quốc phòng (60) GD quốc phòng (60) GD quốc phòng (60)

Ca 3: 

13h30

Kinh tế chính trị - 

MLN (60)

Kinh tế chính trị - MLN 

(60)

Kinh tế chính trị - 

MLN (60)

Ca 4: 

15h00

Kinh tế chính trị - 

MLN (60)

Kinh tế chính trị - 

MLN (60)

Kinh tế chính trị - 

MLN (60)

Kinh tế chính trị - 

MLN (60)

Kinh tế chính trị - 

MLN (60)

Ca 1

7h30

Tin học ứng dụng

(Thi TN+ TH tại 

P.máy- P1+P2 thi 

Kỹ năng đàm phán 

và thuyết trình (60) 

Kiến trúc máy tính

(Trắc nghiệm - 60')

Khoa học trái đất và 

sự sống (60)

Tiếng Anh 2

(Đoc, Viết- 50'; 

Nghe 10')

Ca 2

9h00

Tin học ứng dụng

(Thi TN+ TH tại 

P.máy) P3 thi

Tin học ứng dụng

(Thi TN+ TH tại 

P.máy) P1 thi

Đồ họa ứng dụng

(Thực hành-90')

Sinh học phân tử

(Tự luận - 90')
Biến đổi khí hậu (60)

KN Nói 2(5phút)

(VĐ  ) 

Ca 3: 

13h30

Tin học ứng dụng

(Thi tại P.máy) 

P2+P3

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Mai Hùng

Thứ 5

15/7

Thứ 6

16/7
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2


